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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 1510014 Nguyễn Cao Thành  An         8 7,5 7,5 6,5 7,4 
2 1510073 Nguyễn Quốc       Anh        8 7,5 7,5 6,5 7,4 
3 1510141 Nguyễn Đình       Bách       7 6,5 7,5 6,5 6,9 
4 1510159 Lê Quốc           Bảo        5 7,5 6 6,5 6,3 
5 1510164 Ngô Nguyễn Quốc   Bảo        7 6 6 7 6,5 
6 1510188 Trần Công Duy     Bảo        6 6 6 7 6,3 
7 1510233 Nguyễn Thanh      Bình       7 4 7 7 6,3 

8 1510254 Bùi Mạnh          Can        6 6 7 6 6,3 
9 1510260 Nguyễn Nhật       Cảnh       8 6 7 7 7,0 

10 1510379 Nguyễn Việt       Cường     6 6 7 6 6,3 
11 1510444 Đỗ Ngọc           Duy        8 7,5 7 6,5 7,3 
12 1510653 Lê Quang          Đạo        4 6,5 7 7 6,1 
13 1510717 Trần Minh         Đạt        8 7,5 8,5 7 7,8 
14 1510719 Trần Quốc         Đạt        7 7 8,5 7 7,4 
15 1510763 Nguyễn Thành      Đô         6 7 8 7 7,0 
16 1510767 Trương Văn        Đợi        7 7 8 7 7,3 
17 1510791 Lưu Thi           Đức        5 7 8 5 6,3 
18 1510831 Lưu Trường        Gian       8 7 8 5 7,0 
19 1510844 Nguyễn Trường     Giang      7 7 8 6 7,0 
20 1510847 Trần Công         Giang      8 7 8 6 7,3 

21 1510913 Lê Thanh          Hải        8 5 8 5,5 6,6 
22 1510861 Giang Văn         Hán        8 7 8 7 4,0 Không báo cáo
23 1510980 Lê Công           Hậu        8 6 7,5 6,5 7,0 
24 1511075 Nguyễn Hoàng      Hiệp       3 4 7,5 5,5 3,0 Rớt Nguội
25 1511023 Nguyễn Trọng      Hiếu       7 6 7,5 5 6,4 
26 1511127 Nguyễn Huy        Hoàng      7 7 8 6 7,0 
27 1511292 Trần Hà           Huy        4 7 8 6 6,3 
28 1511504 Đoàn              Khái       7 7 8 6 7,0 
29 1511480 Nguyễn Hữu        Khang      8 7 6,5 5,5 6,8 
30 1511487 Nguyễn Xuân       Khang      6 6 6,5 6 6,1 
31 1511501 Nguyễn Tuấn       Khanh      7 6 7,5 5,5 6,5 
32 1511620 Tạ Quang          Khôi       4 6 7,5 6 5,9 
33 1511634 Nguyễn Hữu        Khương    8 7 7 6,5 7,1 

34 1511641 Nguyễn Bùi Trung  Kiên       0 0 7 5,5 0,0 Không báo cáo
35 1511667 Vũ Xuân           Kiệt       8 7 7 5,5 6,9 
36 1511678 Phạm Quốc         Kỳ         7 6,5 7 7 6,9 
37 1511980 Lê Văn            Minh       7 6,5 7 6 6,6 
38 1512047 Nguyễn Quốc       Mỹ         8 6,5 7 6 6,9 
39 1512079 Nguyễn Đặng Hoàng Nam        6 6 6 6 6,0 
40 1512192 Vũ Đình           Ngọc       6 0 6 3 0,0 Không báo cáo
41 1512197 Hà Hữu Bình       Nguyên    7 6,5 6 6 6,4 

42 1412689 Phạm Minh         Nhật       0 0 6,5 7 0,0 Không báo cáo

43 1512381 Truyền Thanh      Nhựt       8 6,5 6,5 3 3,0 Không báo cáo

44 1412905 Vương Thái        Phong      6 6,5 6,5 6 6,3 

45 1512572 Hồ Đức            Phương    7 6,5 6,5 6,5 6,6 



46 1512651 Nông Hữu Minh     Quang      7 6,5 5,5 6,5 6,4 

47 1512700 Lê Đình           Quí        0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

48 1512701 Lê Ngọc           Quí        0 0 5,5 5,5 0,0 Không báo cáo

49 1512857 Trần Hồng         Sơn        8 6,5 5,5 6 6,5 

50 1512888 Nguyễn Hữu        Tài        8 7 8,5 5,5 7,3 

51 1512904 Trần Đức          Tài        3 7 8,5 6 3,0 Rớt Nguội

52 1512982 Trần Văn          Tấn        8 7 8,5 6 7,4 

53 1513094 Đặng Hồng         Thạch      7 7 8 5 6,8 

54 1512986 Đỗ Duy            Thanh      6 7 8 6,5 6,9 

55 1512991 Lê Hồng           Thanh      8 6 8 6,5 7,1 

56 1512993 Mạch Quốc         Thanh      7 7,5 7,5 6 7,0 

57 1413667 Nguyễn Bá         Thắng      8 7,5 7,5 6,5 7,4 BL

58 1513149 Trương Thế        Thắng      7 7,5 7,5 6,5 7,1 

59 1513473 Huỳnh Ngọc        Tiền       8 6 6 6,5 6,6 

60 1513497 Nguyễn Trung      Tín        5 6 6 6 5,8 

61 1513519 Huỳnh Văn         Tịnh       7 6 6 6 6,3 

62 1414339 Lại Minh Nhật     Trường     0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

63 1513921 Huỳnh Bửu         Tú         5 6 7 6 6,0 

64 1513934 Nguyễn Văn        Tú         6 5 7 6 6,0 

65 1414708 Trương Quang      Vinh       6 5 7 6,5 6,1 

66 1514123 Trần Long         Vũ         7 5 7 6,5 6,4 
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